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ABSTRACT
This article presents the results of a number of studies on programs to support parents with knowledge 

and skills to take care of children under 36 months of age. In general, the collected studies used survey tools 
such as questionnaires and confirmed that parents' knowledge and skills in taking care of children under 
36 months of age were still limited. Therefore, it is necessary to develop programs to support parents with 
knowledge and skills to take care of children under 36 months. The programs have defined specific objectives, 
contents and organizational forms to ensure the feasibility and effectiveness of the programs when they are 
built.
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1. Đặt vấn đề
Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em Việt 

Nam giai đoạn 2012-2020 đã xác định rõ: Đê nâng 
cao chât lượng chăm sóc giáo dục trẻ cân thay đồi 
nhận thức của gia đình đôi với các vân đề bào vệ. 
chăm sóc. giáo dục trẻ em. Vì vậy đòi hòi phải có một 
chương trình cụ thê. phù họp với đối tượng cha mẹ tré 
nhằm cung cấp nhũng kiến thức, kỹ năng ve lĩnh vực 
bảo vệ, châm sóc, giáo dục trẻ nhất là trè em dưới 36 
tháng tuôi. Có như thê thì mỗi gia đinh mới có thê trỏ' 
thành nơi tôn trọng Quyền trè em nhât. noi bào vệ trẽ 
em tốt nhất. Có rất nhiều các nghiên cứu của tác giả cà 
trên thế giới và Việt Nam ve vấn đề này, mục đích là 
nhẳm giúp xây dựng chương trình hỗ trợ cha mẹ kiến 
thức và kỹ năng chăm sóc trẻ dưới 36 tháng tuôi trong 
gia đình phù hợp.

2. Nội dung nghiên cún
Đe tài sử dụng phương pháp thu thập thông tin 

online, phương pháp hồi cứu, phân tích, tông họp tư 
liệu trẽn thế giới và ở Việt Nam: Tác giả phân tích, 
tổng họp từ nhiều nguồn tài liệu, sách, tạp chí khác 
nhau. Đề tài lựa chọn các nghiên cứu theo các tiêu 
chí nhất định như bài báo bàng tiếng anh. bài toàn 
văn bang PDF, các nghiên cúư có độ tin cậy, hiệu lực. 
Dưới đây là kết quả được tổng họp theo các khía cạnh 
nghiên cứu khác nhau về các chương trinh hỗ trợ cha 
mẹ kiến thức và kỹ năng chăm sóc trẻ dưới 36 tháng 
tuôi.

2.1. Nghiên cứu xác định vai trò cùa cức chương 
trình hỗ trợ cha mẹ kiến thức và kỹ năng chăm sóc, 
giáo dục con dưới 36 tháng tuôi

Năm 2006. Thú tướng Chính phủ đã phè duyệt 
Đê án "Phát triên Giáo dục mam non giai đoạn 2006- 
2015". Đê án đưa ra quan điẻm chi đạo như sau: Việc 
chăm sóc. giáo dục trẻ màm non phải đuợc thực hiện 
vói sự phôi họp, găn kêt chặt chẽ giữa nhà trường, gia 
đình và xã hội. Coi trọng và nâng cao hiệu quả công 
tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức chàm sóc. giáo 
dục trẻ cho các bậc phụ huynh, cha mẹ của trê nham 
thực hiện đa dạng hoá phương thức chăm sóc, giáo 
dục trè em. Một trong những mục tiẻu cụ thè cùa giải 
pháp là nâng tỳ lệ lên 70% năm 2010 và 90% năm 
2015 sô lượng cha. mẹ trẻ em được phò biên, cung cấp 
kiên thức cơ bàn về chăm sóc, nuôi dường, giáo dục 
tré. Đê thực hiện mục tiêu này cần xây dựng kế hoạch 
thông tin và truyền thông, biên soạn và cung cấp tài 
liệu đẻ phô biến kiến thức và kỹ năng cơ bàn về nuôi 
dưỡng, châm sóc. giáo dục trê em mầm non, tạo điều 
kiện cho còc tô chức chính trị - xã hội. các tô chức xã 
hội nghề nghiệp, các bậc phụ huynh và toàn xã hội 
tham gia phát triển giáo dục mầm non [16],

Từ những nghiên cứu trên có thế khang định việc 
xây dựng chương trình hỗ trợ cha mẹ kiến thức và kỹ 
năng chăm sóc trẻ có ý nghĩa quan trọng.

2.2. Nghiên cứu xác định mục tiêu của các 
chương trình hỗ trợ cha mẹ kiến thức và kỹ năng 
chăm sóc trẻ

Năm 2010, Thù tướng Chính phù đã ra quyết định 
phê duyệt đề án giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con 
tốt (giai đoạn 2010-2015). Mục tiêu chung của đe án 
là thông qua việc cung cấp kiến thức, kỹ năng nuôi, 
dạy trẻ giúp cho 5 triệu bà mẹ có con dưới 16 tuổi nắm 
vững kiến thức, kỹ năng nuôi, dạy con tốt nhằm giảm 
tỷ lệ suy dinh dưỡng, bệnh tật, tử vong ở trẻ em; hạn 
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chế tinh trạng trẻ em ở độ tuổi vị thành niên vi phạm 
đạọ đức, vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội, góp 
phân cùng toàn xã hội thực hiện đầy đù hơn quyền trẻ 
em, thực hiện xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, 
tiên bộ và hạnh phúc’', Như vậy mục tiêu chung của 
các chương trinh hồ trợ cha mẹ kiến thức và kỹ năng 
chăm sóc trẻ dưới 36 tháng là nhàm nâng cao nang lực 
chăm sóc và giáo dục trẻ cho cha mẹ. Mục tiêu cụ thể 
được thế hiện thông qua các khía cạnh, đó là:

- Cung cấp các kiến thức nuôi con khoa học (Dinh 
dưỡng, vận động, chăm sóc y tế...)

- Cung cấp các kiến thức về giáo dục tré khoa học 
(Đặc đặc diêm tâm sinh lý trẻ, phương pháp giáo dục 
trẻ...)

- Hình thành kỹ năng chăm sóc và giáo dục trẻ 
khoa học

- Cha mẹ có thái độ tích cực trong chăm sóc và 
giáo dục con, tuyên truyền cho người thân và cộng 
đồng về những kiến thức và kỹ năng này.

2.3. Nghiên cứu xúc định nội dung của các 
chương trình hỗ trợ cha mẹ kiến thức và kỹ năng 
chăm sóc trẻ

Nãm 2005, nghiên cứu về hiệu quả của chính sách 
và chương trình giáo dục sớm Early Head Start dành 
cho trẻ 3 tuôi và gia đình, các tác giả đã khẳng định 
các phụ huynh tham gia vào chương trình Early Head 
Stan có nhiều hỗ trợ về cám xúc, ngôn ngữ và tạo 
động lực cho con cái họ nhiêu hơn. Early Head Start 
là một chương trình dành cho phụ nữ mang thai có thu 
nhập thâp và cho gia đình có trẻ sơ sinh và trẻ mới biết 
đi tại Hoa Kỳ. Chương trình được thiết kế vào năm 
1994, tập tiling vào các nội dung sau: phát triển trẻ 
em, phát triên gia đinh, xây dụng cộng đồng, chưong 
trình giảng dạy...

Trong cuốn sách Các vấn đề về nuôi dạy con cái: 
Hô trợ cha mẹ của trẻ em 0-8 {Parenting Matters: 
Supporting Parents of Children Ages 0-8), các tác giả 
cho rang kết quả của việc phát triển ở trẻ em xuất phát 
từ tự tương tác tích cực và hỗ trợ sóm với cha mẹ và 
nhũng người chăm sóc khác. Cha mẹ phải được cung 
câp vê kiên thức, hình thành thái độ và thực hành các 
hành vi nuôi dạy con cái hoặc cách tiếp cận hành vi 
để nuôi con phát triển. Ba yếu tố này có tính tưong 
hỗ và gắn bó về mặt lý thuyết. Phụ huynh cần có kiến 
thức về phưong pháp nuôi dạy con cái, về sự phát triển 
của trẻ em, về thực hành nuôi dạy con cái, về các hệ 
thống hỗ trợ và dịch vụ; cần hình thành thái độ tích 
cực và phải được thực hành nuôi dạy con cái về các 
lĩnh vực như sức khoè thể chất và an toàn, nuôi con 
bằng sữa mẹ, dinh dưỡng và hoạt động thể chất, tiêm 
chủng, chăm sóc tiên sản, phòng ngừa, thúc đẩy năng 

lực nhận thức, cảm xúc, hành vi ở trẻ nhỏ... Như vậy, 
việc hỗ trợ cha mẹ cần phải dựa vào cả 3 nội dung: 
cung câp kiên thức, hình thành thái độ tích cực và hình 
thành kỹ năng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Kêt quả nghiên cúu “Hỗ trợ thúc đẩy GD cha mẹ 
thông qua môi trường chăm sóc, GD gia đình cho trẻ 
từ 0 — 5 tuôi” do Vụ Giáo dục Mầm non tồ chức thực 
hiện dưới sự hô trợ của UNICEF được thực hiện tại 
7 tình, thành phô cho thấy, 100% cha mẹ có con học 
tại trường MN đều tin tường và thực hiện tốt các nọị 
dung phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong chăm 
sóc, GD trẻ. Các ban ngành, đoàn thể địa phương đã 
tô chức tôt công tác tuyên truyên cho cha mẹ nhũng 
nội dung chủ yếu tập trung vào mảng chăm sóc như 
chương trình dinh dưỡng, chăm sóc y tế, y tế dự phòng 
và một số nội dung đảm bảo quyền trẻ em như khai 
sinh, quyền đến lớp...Nhũng chủ đề về GD như kỹ 
năng làm cha mẹ, hình thành thói quen và hành vi vãn 
minh trong giao tiêp úng xử, các mốc phát triển của trẻ 
từ 0-6 tuôi. tâm lý của trẻ, đặc biệt khủng hoảng của 
tré lên 3 hầu như chưa được quan tâm và nếu có 1 - 2 
chủ đê thực hiện thì các hình thức tổ chức cũng đon 
điệu nên chưa thu hút được đông đào cha mẹ có con 
trong độ tuôi tham gia....Nội dung của các chương
trinh xoay quanh vân đề cải thiện kiến thức và kỹ năng 
của cha mẹ liên quan dến chăm sóc, dinh dưỡng, sức 
khoé, một số chương trình lại tập trung vào giáo dục 
và học tập sớm. Đối tưọng thụ hưởng có thể là các bà 
mẹ hoặc các ông bô hoặc cả gia đinh.

Như vậy nội dung của các chương trình là đa dạng 
và thể hiện được mục tiêu là hình thanh kiến thức va 
kỹ năng chăm sóc, giáo dục trẻ dưới 36 tháng tuổi của 
cha mẹ.

2.4. Nghiên cứu xác định các hình thức thực 
hiện cùa các chương trình hỗ trợ cha mẹ kiến thức 
và kỹ năng chăm sóc trẻ.

Có nhiều hình thức thực hiện các chương trinh hỗ 
trợ cha mẹ kiên thức và kỹ năng chăm sóc trẻ khác 
nhau. Các chương trình có thể triền khai tại gia đình, 
phòng khám hoặc triển khai ở cộng đồng. Hình thức 
cung cấp dịch vụ của các chương trình có thể là mô 
hình giảng dạy, tư vấn một - một hoặc thảo luận 
nhóm. Có chương trình được tiêu chuẩn hoá với cầu 
trúc, kế hoạch bài dạy theo kịch bản chi tiết, một sổ 
chương trinh lại được tạo ra dựa trên sở thích và nhu 
câu của người tham gia. Liều lượng của các chương 
trình cũng có sự khác nhau. Nhìn chung, các chương 
trình giáo dục cha mẹ được đề xuất và phát huy hiệu 
quả, tạo hiệu ứng tốt với xã hội. Có thế kể đến một số 
chương trinh với các hình thức tiêu biểu sau:

Chương trình Parent Management Training (PMT) 
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là một chương trình điều trị nhằm thay đổi hành vi 
nuôi dạy con cái. Chưoưg trình này được phát triên 
vào đầu những năm 1960 tại Mỹ, sau đó được các nhà 
tâm lý học trẻ em như Robert Wahler, Constance Hanf 
và Gerald Patterson phát triên. Các nghiên cúư ban 
đầu về phương pháp này cho thấy chương trình có 
hiệu quả trong việc cải thiện kỹ năng làm cha mẹ và 
giảm các hành vi gây rối ở trẻ em.

Dự án “Vi một thê giới đảm bảo quyên trẻ em và 
bình đẳng cho trẻ em gái, tập trung vào việc thúc đẩy 
hệ thống chăm sóc, giáo dục an toàn và thân thiện với 
trẻ em’- của Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối 
họp với Tổ chức Plan International Việt Nam tổ chức. 
Trên cơ sở những mô hình hiện có ở các địa phương 
như CLB “Gia đình hạnh phúc", “Xây dựng gia đình 5 
không, 3 sạch",., các cấp Hội sẽ đưa mô hình “Nhóm 
cha mẹ về chăm sóc và phát triển trẻ thơ” vào thực 
hiện với mục đích lồng ghép, đổi mới nội dung sinh 
hoạt tuyên truyền, vận động... Qua đó, hỗ trợ cha mẹ 
kiến thức, cách chăm sóc, nuôi dạy con trẻ ngày càng 
tốt hon.

Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai 
đoạn 2012-2020 đưọc Thù tướng chính phủ phê duyệt 
đã xác định mục tiêu tổng quát là xây dựng môi trường 
sống an toàn, thân thiện và lành mạnh để thực hiện 
ngày càng tốt hơn các quyên trẻ em. Tùng bước giảm 
khoảng cách chênh lệch vê điều kiện sông giữa các 
nhóm trẻ em và trẻ em giữa các vùng miền. Nâng cao 
chất lượng cuộc sống và tạo cơ hội phát triên bình 
đẳng cho mọi trẻ em. Chương trình cũng đưa ra các 
hoạt động chủ yếu như truyền thông, giáo dục, vận 
động xã hội để nâng cao nhận thức và chuyển đôi hành 
vi thực hiện các quyền trẻ em; Xây dựng và thực hiện 
các chương trinh, kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và giáo 
dục trẻ em.

2.5. Nghiên cứu xác định tỉnh hiệu quá của các 
chương trình hỗ trợ cha mẹ kiến thức và kỹ nấng 
chăm sóc trẻ

Trên thế giới, vẩn đề xây dụưg chưoưg trình hỗ trợ 
cha mẹ nhũưg kiến thức, kỹ năng cần thiêt trong việc 
chăm sóc, giáo dục trẻ dưới 36 tháng cũng đã được 
quan tâm từ rất lâu. Nhiều chương trình giáo dục cha 
mẹ được đề xuất và phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng 
tổt với xã hội.

Năm 2005, nghiên cứu về hiệu quả của chính sách 
và chương trình giáo dục sớm Early Head Start dành 
cho trẻ 3 tuổi và gia đình, các tác giả đã khăng định 
các phụ huynh tham gia vào chương trình Early Head 
Start có nhiều hỗ trợ về cảm xúc, ngôn ngữ và tạo 
động lực cho con cái họ nhiều hon. Early Head Start 
là một chương trình dành cho phụ nữ mang thai có thu 

nhập thấp và cho gia đình có trẻ sơ sinh và trẻ mới biết 
đi tại Hoa Kỳ. Chương trình được thiết kế vào năm 
1994, tập trung vào các nội dung sau: phát triển trẻ 
em, phát triển gia đinh, xây dựng cộng đồng, chương 
trinh giảng dạy...

Các tác giả Edna W.Comer, Mark W.Fraser đã 
đánh giá 6 chương trình hỗ trợ gia đình. Những phát 
hiện tù’ nghiên cứu này được tóm tát thành các nội 
dung: mô tả chương trình, chiến lược hỗ trợ, mục tiêu, 
thiết kế đánh giá, các biện pháp và kết quả thu được. 
Tác giả khẳng định rằng các chương trình hỗ trợ gia 
đình trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ đã có những 
kết quả tích cực cho tré em và cha mẹ của trè, giúp phụ 
huynh cái thiện kiến thức và phương pháp chăm sóc, 
giáo dục con cái.

3. Kẹt luận
Có rất nhiều các nghiên cứu về chương trình hỗ 

trợ cha mẹ kiến thức và kỹ năng chăm sóc trẻ dưới 36 
tháng tnôi. Các chương trình chù yếu được triên khai 
theo hình thức tập huấn, một số khác kết họp thêm 
triển lãm, hội thảo hay tiếp xúc trực tiếp với cha mẹ. 
Hiệu quà chương trình được đánh giá thông qua sự 
thay đổi trong hiếu biết và kỹ năng chăm sóc con cái 
của cha mẹ qua các lần khảo sát trước, ngay sau tập 
huấn và sau thời gian 1,3,6 tháng tham gia. Hầu hêt 
các chương trình đã đạt được mục tiêu và chúưg minh 
đưọc tính hiệu quả.

* Nghiên cứu này được thực hiện từ nguồn kinh 
phí hỗ trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong đề tài 
có mã sổB2019-DNA-10
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